
 Bằng 
số 

Bằng 
chữ

1 11190050 Bùi Nguyên Anh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 61

Đánh giá quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-
2020 trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

9         8.8        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       9.1 

2 11192384 Nguyễn Hoàng Huy
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 61

Đánh giá mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt
trong nhà trường: Nghiên cứu tại hệ thống trường
Thực nghiệm, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

9.0         8.2        8.6 
Tám 
phẩy 
sáu

       9.5 

3 11200146 Lê Quỳnh Anh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Đánh giá hiệu quả công trình cấp nước sinh hoạt
tập trung có sự tham gia của cộng đồng: Nghiên
cứu điểm tại xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

9.5         9.0        9.3 
Chín 

phẩy ba
       8.6 

4 11200167 Lương Tú Anh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Ước lượng giá trị kinh tế của thiệt hại môi trường
do hoạt động khai thác đá tại huyện Mai Sơn, tỉnh
Sơn La

9.5         9.7        9.6 
Chín 
phẩy 
sáu

       9.3 

5 11200209 Nguyễn Hải Anh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi: Trường hợp
nghiên cứu ứng dụng công nghệ phát điện sử
dụng Biogas tại xã Phúc Hòa huyện Tân Yên tỉnh
Bắc Giang

9.5         9.5        9.5 
Chín 
phẩy 
năm 

       9.0 

6 11200262 Nguyễn Thị Hoài Anh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Áp dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên để ước
lượng mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng
cho việc sử dụng túi sinh thái tại Aeon Hà Đông,
thành phố Hà Nội

9         9.2        9.1 
Chín 
phẩy 
một

       9.0 

7 11200336 Phạm Phương Anh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Áp dụng phương pháp chi phí du hành để đánh
giá giá trị giải trí và cảnh quan tại Vườn quốc gia
Ba Vì

9.5         9.5        9.5 
Chín 
phẩy 
năm 

       8.9 

8 11200915 Hoàng Anh Dũng
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Ước lượng giá trị kinh tế của thiệt hại sức khỏe do
ô nhiễm môi trường tại làng nghề tái chế: Trường
hợp nghiên cứu tại làng nghề tái chế nhựa Minh
Khai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

8.5         8.7        8.6 
Tám 
phẩy 
sáu

       8.9 

9 11200925 Nguyễn Tuấn Dũng
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Đình
Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh: Hiện
trạng và giải pháp

9.5         9.0        9.3 
Chín 

phẩy ba
       8.9 

10 11201069 Đồng Thùy Giang
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Nghiên cứu triển khai cơ chế thu phí theo khối
lượng kết hợp mô hình phân loại rác thải tại
nguồn nhằm cải thiện hoạt động quản lý chất thải
rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh
Bắc Giang

9         9.0        9.0 
Chín 
chẵn

       9.5 

11 11201222 Phạm Thị Ngọc Hà
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Nghiên cứu công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên
rừng tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

9         9.0        9.0 
Chín 
chẵn

       9.1 

12 11201848 Nguyễn Diệu Huyền
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Thành phố Tam
Điệp, tỉnh Ninh Bình

9         8.8        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       9.1 

13 11202218 Nguyễn Thị Linh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

9         8.8        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       9.0 

14 11202498 Bùi Thế Mạnh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Nghiên cứu đầu tư trái phiếu của doanh nghiệp
sản xuất điện sạch tại Việt Nam

9         8.7        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       8.9 

Hà Nội, Ngày 31 tháng 8 năm 2023

Mẫu 6*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

KHOA MÔI TRƯỜNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÔ THỊ  ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngành/Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường/Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Đợt thực tập từ ngày: Từ ngày 15/5/2023 đến 27/8/2023

STT
Mã sinh 

viên
Họ và tên Lớp

 Điểm 
chấm 
của 

GVHD 
(50%) 

Điểm 
chấm 
của 
Hội 

đồng 
(50%)

 Điểm chuyên 

 Ghi 
chú 

Tên chuyên đề TTTN
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 Bằng 
số 

Bằng 
chữ

STT
Mã sinh 

viên
Họ và tên Lớp

 Điểm 
chấm 
của 

GVHD 
(50%) 

Điểm 
chấm 
của 
Hội 

đồng 
(50%)

 Điểm chuyên 

 Ghi 
chú 

Tên chuyên đề TTTN

15 11202576 Phạm Hải Minh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Phân tích ảnh hưởng của chất lượng không khí tới
giá bất động sản tại Hà Nội

9.5         9.5        9.5 
Chín 
phẩy 
năm 

       9.3 

16 11202751 Nguyễn Thị Ngân
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Tác động của hoạt động sản xuất nông, lâm
nghiệp và thủy sản lên môi trường: Nghiên cứu tại
huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội

9.5         8.7        9.1 
Chín 
phẩy 
một

       8.9 

17 11202959 Phan Long Nhật
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Đánh giá nhận thức về phân loại chất thải rắn sinh
hoạt của hộ gia đình trên địa bàn Huyện Đông
Anh, Thành phố Hà Nội

9.5         8.7        9.1 
Chín 
phẩy 
một

       9.4 

18 11203178 Nguyễn Hoài Phương
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong việc
quản lý tài nguyên rừng tại xã Việt Đoàn, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 

9         9.0        9.0 
Chín 
chẵn

       9.5 

19 11203442 Hoàng Thái Sơn
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Nghiên cứu áp dụng các giải pháp dựa vào tự
nhiên trong phát triển đô thị bền vững tại thành
phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

9         8.8        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       8.3 

20 11203642 Lê Ngọc Phương Thảo
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Ứng dụng mô hình D-P-S-I-R để đánh giá hiện
trạng công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thanh
Hoá

9.5         9.0        9.3 
Chín 

phẩy ba
       9.2 

21 11203740 Trần Phương Thảo
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Đánh giá hiện
trạng và mức sẵn lòng chi trả của người dân

9         8.7        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       9.4 

22 11204407 Nguyễn Ngọc Anh
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản
xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên cho Công ty cổ
phần Than cọc sáu, thành phố Cẩm Phả, tỉnh
Quảng Ninh

9.5         9.3        9.4 
Chín 
phẩy 
bốn

       8.8 

23 11208084 Nguyễn Quỳnh Trang
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng
đồng trong phân loại rác thải tại nguồn tại TP Từ
Sơn - tỉnh Bắc Ninh

9.5         9.5        9.5 
Chín 
phẩy 
năm 

       8.8 

24 11208315 Vũ Anh Tuấn
Quản lý tài 

nguyên và môi 
trường 62

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện
Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

8.5         8.0        8.3 
Tám 

phẩy ba
       8.9 

52 1 (Danh sách điểm có 524 sinh viên)

Người lập biểu Phó trưởng Khoa

ThS. Trần Ngọc Thúy TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
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 Bằng 
số 

Bằng 
chữ

1 11200066 Đinh Thị Phương Anh
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Phát triển bền vững kinh tế biển tại thành phố Hải
Phòng

9.5         8.8        9.2 
Chín 
phẩy 

hai
       9.2 

2 11200178 Nghiêm Thị Lan Anh
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường:
nghiên cứu điển hình tại làng nghề sản xuất đồ gỗ
xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

9.5         9.3        9.4 
Chín 
phẩy 
bốn

       8.7 

3 11200401 Trần Thị Phương Anh
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống cấp nước
sạch trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải
Dương

9         8.5        8.8 
Tám 
phẩy 
tám

       9.4 

4 11200765 Trần Quốc Đạt
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Giải pháp tái cơ cấu kinh tế thành phố Thái Bình
giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

9         8.5        8.8 
Tám 
phẩy 
tám

       8.8 

5 11200912 Đỗ Mạnh Dũng
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Thị trường Bất động sản và một số giải pháp
nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động
sản tại Hà Nội

9         8.7        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       9.0 

6 11201037 Đào Thị Bích Duyên
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Quản lý hệ thống giao thông đường bộ trên địa
bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

9.5         8.8        9.2 
Chín 
phẩy 

hai
       9.1 

7 11201055 Nguyễn Quốc Duyệt
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Thực trạng và giải pháp quản lý xây dựng đô thị
trên địa bàn quận Thanh Xuân Hà Nội.

9         8.3        8.7 
Tám 
phẩy 
bẩy

       9.3 

8 11201432 Nguyễn Thị Thúy Hiền
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Thực trạng và giải pháp quản lý đất công cộng
trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông

9.5         9.3        9.4 
Chín 
phẩy 
bốn

       9.3 

9 11201439 Phạm Thị Thu Hiền
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống
cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định

9         8.5        8.8 
Tám 
phẩy 
tám

       8.9 

10 11201999 Nguyễn Thị Hồng Lam
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ gắn với phát triển bền vững trên địa bàn
huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

9         9.0        9.0 
Chín 
chẵn

       9.5 

11 11202169 Ngô Thùy Linh
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Sơn La 9         9.2        9.1 
Chín 
phẩy 
một

       9.1 

12 11202291 Trần Lữ Khánh Linh
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Tác động của đô thị hóa đến dân số và nhà ở xã
hội tại địa bàn phường Đồng Văn, thị xã Duy
Tiên - tỉnh Hà Nam

9.5         9.0        9.3 
Chín 

phẩy ba
       9.4 

13 11202442 Đoàn Phương Mai
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Nghiên cứu về phát triển nhà ở xã hội cho người
thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

9.5         9.0        9.3 
Chín 

phẩy ba
       8.9 

14 11202614 Đinh Thảo My
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá tới sự phát
triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội

9.5         8.3        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       9.3 

15 11202736 Hoàng Thị Ngân
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Những nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản
tại xã Nguyệt Đức, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc
Ninh

9.5         9.5        9.5 
Chín 
phẩy 
năm 

       9.4 

16 11203113 Đặng Hữu Phúc
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai
tại thành phố Hải Phòng

9         9.2        9.1 
Chín 
phẩy 
một

       9.3 

17 11203306 Vũ Minh Quang
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch sử dụng
đất trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng
Ninh

9.5         9.3        9.4 
Chín 
phẩy 
bốn

       9.1 

18 11203333 Hán Như Quyền
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Hoàn thiện công tác định giá đất trên địa bàn
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

9         8.7        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       8.9 

19 11203473 Nguyễn Hữu Tâm
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Tác động của đô thị hóa tới lao động, việc làm tại
địa bàn huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

9.5         9.0        9.3 
Chín 

phẩy ba
       8.8 

Hà Nội, Ngày 31 tháng 8 năm 2023

Mẫu 6*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

KHOA MÔI TRƯỜNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÔ THỊ  ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế/Kinh tế và Quản lý Đô thị

Đợt thực tập từ ngày: Từ ngày 15/5/2023 đến 27/8/2023

STT
Mã sinh 

viên
Họ và tên Lớp Tên chuyên đề TTTN

 Điểm 
chấm 
của 

GVHD 

Điểm 
chấm 
của 
Hội 

 Điểm chuyên 
 Ghi 
chú 

Page 3



 Bằng 
số 

Bằng 
chữ

STT
Mã sinh 

viên
Họ và tên Lớp Tên chuyên đề TTTN

 Điểm 
chấm 
của 

GVHD 

Điểm 
chấm 
của 
Hội 

 Điểm chuyên 
 Ghi 
chú 

20 11203576 Nguyễn Đức Thành
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Quản lý thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa
bàn huyện Nghi Xuân , tỉnh Hà Tĩnh

9.5         9.2        9.4 
Chín 
phẩy 
bốn

       8.9 

21 11203842 Nguyễn Thị Thư
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Phân tích thực trạng việc làm trên địa bàn xã Cổ
Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

9.5         9.0        9.3 
Chín 

phẩy ba
       8.9 

22 11203848 Trần Thị Thanh Thư
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Giải pháp quản lý hệ thống cây xanh đô thị trên
địa bàn quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

9.5         8.7        9.1 
Chín 
phẩy 
một

       8.7 

23 11205262 Trần Thanh Hiền
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản quận
Đống Đa, Hà Nội năm 2023

9         8.7        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

       8.9 

24 11207673 Bùi Đức Lộc
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bán
hàng tại công ty Cổ phần bất động sản Asian
Holding (sản phẩm "Nhà phố tự xây")

9         8.5        8.8 
Tám 
phẩy 
tám

#REF!

25 11207723 La Hoài Thương
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Hòa
An, tỉnh Cao Bằng

9         8.7        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

#REF!

26 11207734 Lưu Thu Uyên
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Đánh giá công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2022 -2023

9         8.7        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

#REF!

27 11208215 Nguyễn Thanh Trúc
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng đất đai
đô thị trên địa bàn thành phố Việt Trì, Phú Thọ

9         8.3        8.7 
Tám 
phẩy 
bẩy

#REF!

28 11208352 Đặng Kim Tuyến
Kinh tế và 

quản lý đô thị 
62

Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống thoát nước
và xử lý nước thải trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc,
tỉnh Thanh Hóa

9         8.7        8.9 
Tám 
phẩy 
chín

#REF!

52 1 (Danh sách điểm có 28 sinh viên)

Người lập biểu Phó trưởng Khoa

ThS. Trần Ngọc Thúy TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
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